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1. KHÁI NIỆM LOGARIT 
	






Cho hai số thực dương  với . Số thực  để  được gọi là logarit cơ số  của  và kí hiệu là , nghĩa là





Chú ý:


Không có logarit của số  và số âm vì .


 xác định 
Theo định nghĩa của logarit, ta có:

.

.

.
2. TÍNH LOGARIT BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
[image: ]
3. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP TÍNH LOGARIT

Với , khi đó:


[image: ]
4. CÔNG THỨC ĐỔI CƠ SỐ
[image: ]
HỆ THỐNG BÀI TẬP  TỰ LUẬN.
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Câu 32: 

Cho  với  là các số thực lớn hơn 1. Tính

 ?
Câu 33: 


Cho  và . Tính 
Câu 34: 




Cho ; . Tính  theo , .
Câu 35: 



Cho  là các số thực dương khác  thỏa mãn  Giá trị của  là
Câu 36: 



Cho  là các số thực dương lớn hơn  thỏa mãn . Tính gái trị biểu thức .
Câu 37: 



Cho  và  là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của  bằng
Câu 38: 
Tính giá trị biểu thức: 
Câu 39: 



Cho các số dương  khác  sao cho . Tính giá trị của biểu thức :
Câu 40: 


Cho là hai số thực dương, thỏa mãn  Tính giá trị của


Câu 41: 



Cho các số thực dương  thỏa mãn  và tích . Tính giá trị của biểu thức 
Câu 42: 



Cho các số thực thỏa mãn và  Tính giá trị của biểu thức 
Câu 43: Cho ba số thực dương [image: ] theo thứ tự lập thành một cấp số nhân và [image: ]. Tính giá trị của biểu thức [image: ]
Câu 44: Cho [image: ] là ba số thực dương khác [image: ] và [image: ]. Biết [image: ]. Khi đó giá trị của [image: ] bằng bao nhiêu?

		Page 20

Sưu tầm và biên soạn
oleObject2.bin

oleObject46.bin

image50.wmf
4

log

a

Pab

=


oleObject47.bin

image51.wmf
, 

ab


oleObject48.bin

image52.wmf
2

2

log(.)

3

43

ab

a

=


oleObject49.bin

image53.wmf
2

ab


oleObject50.bin

image54.wmf
a


image4.wmf
a


oleObject51.bin

image55.wmf
3

log5

a

=


oleObject52.bin

image56.wmf
(

)

3

log3

a


oleObject53.bin

image57.wmf
2

log3

a

=


oleObject54.bin

image58.wmf
9

log2


oleObject55.bin

image59.wmf
a


oleObject3.bin

oleObject56.bin

image60.wmf
2

log3

a

=


oleObject57.bin

image61.wmf
3

log5

b

=


oleObject58.bin

image62.wmf
2

log5


oleObject59.bin

image63.wmf
a


oleObject60.bin

image64.wmf
b


image5.wmf
ab

a

=


oleObject61.bin

image65.wmf
,

xy


oleObject62.bin

image66.wmf
1

x

¹


oleObject63.bin

image67.wmf
25

25

log,log.

52

x

y

yx

y

==


oleObject64.bin

image68.wmf
22

2.

Pyx

=-


oleObject65.bin

image69.wmf
2

log3

a

=


oleObject4.bin

image70.wmf
2

log5.

b

=


image71.wmf
15

log8


image72.wmf
81

log25


oleObject66.bin

image73.wmf
5

log3

b

=


oleObject67.bin

image74.wmf
,

ab


oleObject68.bin

image75.wmf
log3

a

b

=


oleObject69.bin

image6.wmf
a


image76.wmf
(

)

32

log

a

ab


oleObject70.bin

image77.wmf
35

log5;log7

ab

==


oleObject71.bin

image78.wmf
45

log175


oleObject72.bin

image79.wmf
,,1

aba

¹


oleObject73.bin

image80.wmf
2

2

loglog2

a

a

bb

+=


oleObject74.bin

oleObject5.bin

image81.wmf
log

a

b


oleObject75.bin

image82.wmf
2

log3

a

=


oleObject76.bin

image83.wmf
6

log12

P

=


oleObject77.bin

image84.wmf
73

log5,log5

ab

==


oleObject78.bin

image85.wmf
21

log5

M

=


oleObject79.bin

image7.wmf
b


image86.wmf
,

ab


oleObject80.bin

image87.wmf
162025

2

logloglog

3

ab

ab

-

==


oleObject81.bin

image88.wmf
a

b


oleObject82.bin

image89.wmf
2

log5

a

=


oleObject83.bin

image90.wmf
5

log7.

b

=


oleObject84.bin

oleObject6.bin

image91.wmf
3

5

49

log

8


oleObject85.bin

image92.wmf
a


oleObject86.bin

image93.wmf
.

b


oleObject87.bin

image94.wmf
2

log3

a

=


oleObject88.bin

image95.wmf
6

log72


oleObject89.bin

image8.wmf
log

a

b


image96.wmf
x


oleObject90.bin

image97.wmf
y


oleObject91.bin

image98.wmf
(

)

496

logloglog2

xyxy

==-


oleObject92.bin

image99.wmf
x

y


oleObject93.bin

image100.wmf
942

log5,log7,log3

abc

===


oleObject94.bin

oleObject7.bin

image101.wmf
24

log175

mbnac

pcq

+

=

+


oleObject95.bin

image102.wmf
,,,

mnpq

Î

¢


oleObject96.bin

image103.wmf
q


oleObject97.bin

image104.wmf
Amnpq

=


oleObject98.bin

image105.wmf
,,

abc


oleObject99.bin

image9.wmf
log.

a

bab

a

a

=Û=


image106.wmf
1


oleObject100.bin

image107.wmf
log2log4log

==

abc

bca


oleObject101.bin

image108.wmf
2348

++=

abc


oleObject102.bin

image109.wmf
=

Pabc


oleObject103.bin

image110.wmf
a


oleObject104.bin

oleObject8.bin

image111.wmf
b


oleObject105.bin

image112.wmf
2

9

ab

=


oleObject106.bin

image113.wmf
33

log2log

ab

+


oleObject107.bin

image114.wmf
,

ab


oleObject108.bin

image115.wmf
a


oleObject109.bin

image10.wmf
0


image116.wmf
1


oleObject110.bin

image117.wmf
2

3

5

3

log3

a

a

b

æö

=

ç÷

èø


oleObject111.bin

image118.wmf
log

a

b


oleObject112.bin

image119.wmf
log2,log3

ab

xx

==


oleObject113.bin

image120.wmf
,

ab


oleObject114.bin

oleObject9.bin

image121.wmf
2

log

a

b

Px

=


oleObject115.bin

image122.wmf
,,0,1

abca

>¹


oleObject116.bin

image123.wmf
log2022

a

b

=


oleObject117.bin

image124.wmf
6

7

6

4

log..

a

ab

æö

ç÷

èø


oleObject118.bin

image125.wmf
25

log7

a

=


oleObject119.bin

image11.wmf
0, 

a

a

a

>"


image126.wmf
2

log5

b

=


oleObject120.bin

image127.wmf
5

49

log

8


oleObject121.bin

image128.wmf
a


oleObject122.bin

image129.wmf
b


oleObject123.bin

image130.wmf
, 

ab


oleObject124.bin

oleObject10.bin

image131.wmf
1


oleObject125.bin

image132.wmf
log3.

=

a

b


oleObject126.bin

image133.wmf
3

log

æö

ç÷

ç÷

èø

b

a

b

a


oleObject127.bin

image134.wmf
a,

b


oleObject128.bin

image135.wmf
1


oleObject129.bin

oleObject11.bin

image136.wmf
log3

a

b

=


oleObject130.bin

image137.wmf
22

3

4

log3log2.log

aba

a

Pa

b

æö

=-

ç÷

èø


oleObject131.bin

image138.wmf
a


oleObject132.bin

image139.wmf
b


oleObject133.bin

image140.wmf
32

32

ab

=


oleObject134.bin

image12.wmf
0

1

0

a

a

b

>

ì

ï

Û¹

í

ï

>

î


image141.wmf
22

3log2log

ab

+


oleObject135.bin

image142.wmf
232021

111

...

log2021!log2021!log2021!

P

=+++


oleObject136.bin

image143.wmf
,

ab


oleObject137.bin

image144.wmf
1


oleObject138.bin

image145.wmf
2

39

16

logloglog2

b

a

ab

==


oleObject139.bin

oleObject12.bin

image146.wmf
3

b

a


oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

image13.wmf
1) log10

2) log1

a

a

a

=

=


oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

image147.wmf
,,

abc


image148.wmf
64

abc

++=


image149.wmf
(

)

(

)

22

3loglog

Pabbccaabc

=++-


image150.wmf
,,

abc


image151.wmf
1


image152.wmf
1

abc

¹


oleObject13.bin

image153.wmf
10

log53,log54,log5

17

ababc

===


image154.wmf
log5

c


image14.wmf
3) log

a

b

ab

=


oleObject14.bin

image15.wmf
log

4)  

a

b

ab

=


oleObject15.bin

image16.png
Chuy:
a) Logarit co s6 10 dwoc goi 1a Iégarit thdp phén. Ta viét log N hodc Ig N thay cho log,,N.
b) Logarit co s6 e con dwoc goi 1a Idgarit tw nhién. Ta viét InN thay cho log, N.




image17.wmf
;,;

aMN

a

<¹>Î

¡

    

010


oleObject16.bin

image18.wmf
(

)

)log.loglog

)logloglog

)log.log

aaa

aaa

aa

MNMN

M

MN

N

MM

a

a

=+

æö

=-

ç÷

èø

=

1

2

3


oleObject17.bin

image19.png
Cha y: Dac biét, voi a, M, N duong, a # 1, ta co:
« log"%: —log,N; « log, &M = llog"M voine N*
n




image20.png
¥ Cho cacsé dwonga, b, Nvéia#1,b#1,taco

logaN:IOg—"N_
log, a
Dic biét, ta co:
*log,N= (N#1); -log,,NzilognN(cx.#O).
logy a “ o




image21.wmf
(

)

2

log243

5

8


oleObject18.bin

image22.wmf
01

a

<¹


oleObject19.bin

image23.wmf
(

)

2

3

log

a

aa


oleObject20.bin

image24.wmf
0

a

>


oleObject21.bin

image25.wmf
1

a

¹


oleObject22.bin

image26.wmf
3

3

1

log

a

P

a

æö

=

ç÷

èø


oleObject23.bin

image27.wmf
,

ab


oleObject24.bin

image28.wmf
5

log5

a

=


oleObject25.bin

image29.wmf
3

2

log

3

b

=


oleObject26.bin

image30.wmf
(

)

3

651

9

2loglog5log

Iab

=+

éù

ëû


oleObject27.bin

image31.wmf
a


oleObject28.bin

image32.wmf
1


oleObject29.bin

image33.wmf
(

)

2

log4

a


oleObject30.bin

image34.wmf
3

36

loglog

a

a

Pbb

=+


image2.wmf
,

ab


oleObject31.bin

image35.wmf
,

ab


oleObject32.bin

image36.wmf
1

a

¹


oleObject33.bin

image37.wmf
2

3

log8log9

P

=+


oleObject34.bin

image38.wmf
log3,log4.

a

a

bc

==-


oleObject35.bin

image39.wmf
3

2

log

a

ac

P

b

æö

=

ç÷

ç÷

èø


oleObject1.bin

oleObject36.bin

image40.wmf
,

ab


oleObject37.bin

image41.wmf
1

ab

>>


oleObject38.bin

image42.wmf
11

2022.

loglog

ba

ab

+=


oleObject39.bin

image43.wmf
11

.

loglog

abab

P

ba

=-


oleObject40.bin

image44.wmf
1,1

xy

¹¹


image3.wmf
1

a

¹


oleObject41.bin

image45.wmf
2

loglog16

y

x

=


oleObject42.bin

image46.wmf
64

xy

=


oleObject43.bin

image47.wmf
2

2

log

y

x

æö

ç÷

èø


oleObject44.bin

image48.wmf
,

ab


oleObject45.bin

image49.wmf
(

)

3

3

loglog

b

a

Tba

=+


